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THÔNG BÁO 

Về việc công khai cá nhân đề nghị xét tặng 

danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 

 

Căn cứ Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; 

Căn cứ Công văn số 5085/BGDĐT-TCCB ngày 27/8/2025 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà 

giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026; Công văn số 13678/VP-KGVX ngày 

29/8/2025 của Văn phòng UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 5085/BGDĐT-TCCB ngày 27/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND Thành 

phố về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà 

giáo ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Đơn vị Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà 

giáo ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026 đã triển khai tiếp nhận hồ sơ 

đề nghị của các Hội đồng cấp cơ sở (phường, xã) và tương đương theo quy định. 

Tính đến ngày ngày 30/3/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nhận 

được 123 hồ sơ của các Hội đồng gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; các phường, xã; 

các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành phố và các trường đại học tư thục 

trên địa bàn Thành phố trong đó có 04 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà 

giáo nhân dân” và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. 

Thực hiện quy trình xét tặng tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 

35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026 thông báo 

công khai 123 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà 

giáo ưu tú”. Cụ thể trong danh sách kèm theo.  
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Thời gian thông báo: Từ ngày 14/4/2026 đến ngày 22/4/2026. 

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua Văn phòng 

Sở), số 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: 

thidua@hanoiedu.vn trước 17h00 ngày 22/4/2026./. 

        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố; 

- Phó Chủ tịch UBND TP  Vũ Thu Hà;  

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Sở  GDĐT Hà Nội; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các trường CĐ, ĐH thuộc Thành phố; 

- Các trường đại học tư thục trên địa bàn 

Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử  Thành phố Hà Nội 

(để đăng tin); 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Nguyễn Văn Hiền 

 



DANH SÁCH CÔNG KHAI NHÀ GIÁO 

 ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 17 NĂM 2026  

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐXT ngày      /04/2026 của Hội đồng xét tặng danh 

hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026) 

Danh sách xếp theo vần A, B, C 

TT 
Ông 

/bà 

Trình 

độ 
Họ và tên 

năm 

sinh 
Chức vụ, Đơn vị công tác 

I Nhà giáo nhân dân    
 

1 Ông GS.TS Vương Tiến Hòa 1947 
Phó Trưởng khoa Y, Trường Đại học Hòa 

Bình 

2 Ông TS Phạm Xuân Khánh 1967 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ 

cao Hà Nội 

3 Ông PGS.TS Đặng Quốc Thống 1946 

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

4 Bà Th.S Nguyễn Thúy Thuận 1969 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, 

phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

II Nhà giáo ưu tú    
 

1 Bà Th.S Đinh Thị Phương Anh 1973 
Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hoàng, 

phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

2 Ông Th.S Hạ Vũ Anh 1973 

Tổ trưởng tổ Toán - Tin Trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội 

3 Bà ĐH Lại Thị Kiều Anh 1980 
Giáo viên Trường THCS Phú Minh, xã 

Nội Bài, thành phố Hà Nội 

4 Bà Th.S Nguyễn Thị Lan Anh 1973 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Yên, 

phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

5 Bà ĐH Nguyễn Thị Tuấn Anh 1977 
Giáo viên Trường THPT Tự Lập, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội 

6 Bà ĐH Vũ Thị Ngọc Bích 1976 

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị 

Điểm - Hà Nội, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

7 Bà Th.S Vũ Thị Bình 1977 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai 

Dịch, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

8 Bà ĐH Nguyễn Thị Linh Chi 1971 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng 

An, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

9 Bà Th.S Nguyễn Phương Chinh 1972 
Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - 

Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

10 Bà ĐH Vũ Thị Cúc 1972 

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị 

Điểm - Hà Nội, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 
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TT 
Ông 

/bà 

Trình 

độ 
Họ và tên 

năm 

sinh 
Chức vụ, Đơn vị công tác 

11 Ông Th.S Trần Quốc Đạt 1981 
Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, 

xã Quang Minh, thành phố Hà Nội 

12 Bà Th.S Mai Thị Kim Dung 1969 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Mậu Lương, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội 

13 Bà Th.S Nguyễn Thị Kim Dung 1969 
Hiệu trưởng Trường THCS Vân Canh, xã 

Sơn Đồng, thành phố Hà Nội 

14 Bà ĐH Trần Thị Dung 1977 
Giáo viên Trường THCS Trưng Vương, xã 

Quang Minh, thành phố Hà Nội 

15 Bà Th.S Trần Thị Phương Dung 1978 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Đô thị Sài 

Đồng, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

16 Bà Th.S Phạm Thị Hương Giang 1973 
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, 

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội 

17 Bà Th.S Kim Phương Hà 1982 

Tổ trưởng tổ Lý - Hóa học - Công nghệ, 

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

18 Bà TS Vũ Thị Thu Hà 1973 
Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân, 

phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

19 Bà ĐH Phạm Thị Hải 1969 
Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Phú, xã 

Đa Phúc, thành phố Hà Nội 

20 Bà Th.S Đỗ Thúy Hằng 1980 
Giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

21 Bà Th.S Nghiêm Thị Hằng 1977 
Giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

22 Bà Th.S Ngô Thị Bích Hằng 1971 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Nhuế 

2B, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 

23 Bà Th.S Nguyễn Lệ Hằng 1975 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân 

Nam, phường Thanh Liệt, thành phố Hà 

Nội 

24 Bà TS Phạm Thị Lệ Hằng 1969 
Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

25 Bà Th.S Phạm Thúy Hằng 1972 

Phó Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội 

26 Bà Th.S Phan Thị Thúy Hằng 1974 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương, 

phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội 

27 Bà Th.S Trịnh Diệu Hằng 1982 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

28 Bà Th.S Đào Thị Hồng Hạnh 1972 
Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, 

phường Kim Liên, thành phố Hà Nội 
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TT 
Ông 

/bà 

Trình 

độ 
Họ và tên 

năm 

sinh 
Chức vụ, Đơn vị công tác 

29 Bà Th.S Nguyễn Thị Kiều Hạnh 1972 
Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

30 Bà ĐH Nguyễn Thúy Hạnh 1971 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao 

Mai, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

31 Bà ĐH Lê Thị Hào 1973 
Giáo viên Trường Mầm non Mai Dịch, 

phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

32 Bà Th.S Nguyễn Mỹ Hảo 1969 
Hiệu trưởng Trường THCS Mai Dịch, 

phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

33 Bà ĐH Nguyễn Thị Thu Hiền 1977 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiền 

Phong, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội 

34 Bà ĐH Nguyễn Thị Thu Hiền 1983 

Tổ trưởng khối Mẫu giáo lớn, Trường 

Mầm non Sao Mai, phường Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

35 Bà Th.S Trần Thị Thương Hiền 1980 

Chủ tịch Hội đồng Trường Mầm non 

Shining Star, phường Láng, thành phố Hà 

Nội 

36 Ông ĐH Nguyễn Quang Hiếu 1981 

Phó Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, Trường 

THCS Chu Phan, xã Yên Lãng, thành phố 

Hà Nội 

37 Ông GS.TS Nguyễn Văn Hiếu 1972 Phó Giám đốc Đại học Phenikaa 

38 Bà ĐH Đào Thị Hoa 1969 
Nguyên Giáo viên Trường Tiểu học Tiền 

Phong A, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội 

39 Bà Th.S Phạm Thanh Hoa 1974 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa, 

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội 

40 Bà Th.S Thái Thị Thanh Hoa 1983 

Tổ phó tổ Toán - Tin, Trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội 

41 Bà Th.S Trương Thị Quý Hoa 1975 
Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, 

phường Yên Sở, thành phố Hà Nội 

42 Bà Th.S Lương Thu Hòa 1981 
Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

43 Bà ĐH Nguyễn Thị Hòa 1972 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiền 

Phong A, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội 

44 Ông Th.S Phạm Văn Hoan 1971 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

45 Bà Th.S Đinh Thị Vân Hồng 1970 
Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn, 

phường Đống Đa, thành phố Hà Nội 

46 Bà ĐH Nguyễn Thị Hồng 1969 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Sở, 

phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

47 Bà Th.S Nguyễn Thị Vân Hồng 1975 

Hiệu trưởng Trường THCS Chương 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà 

Nội 
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TT 
Ông 

/bà 

Trình 

độ 
Họ và tên 

năm 

sinh 
Chức vụ, Đơn vị công tác 

48 Ông Th.S Nguyễn Xuân Hùng 1967 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu 

ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

49 Bà ĐH Dương Thị Lan Hương 1975 
Giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn, 

phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

50 Bà Th.S Nguyễn Thị Hương 1967 
Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

51 Bà TS Nguyễn Thị Hương 1973 

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội (Nguyên Trưởng phòng 

GDĐT quận Bắc Từ Liêm trước sắp xếp tổ 

chức bộ máy) 

52 Bà ĐH Nguyễn Thị Mai Hương 1968 

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu 

học An Hưng, phường Dương Nội, thành 

phố Hà Nội 

53 Bà Th.S Nguyễn Thị Thu Hương 1968 
Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận Hà Đông 

54 Bà Th.S Phạm Thanh Hương 1981 

Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội 

(Nguyên Chuyên viên phòng GDĐT quận 

Hai Bà Trưng trước sắp xếp tổ chức bộ 

máy) 

55 Ông GS.TS Phạm Thành Huy 1972 Phó Giám đốc Đại học Phenikaa 

56 Bà Th.S An Thị Thanh Huyền 1978 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, 

phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

57 Bà Th.S Bạch Thị Thanh Huyền 1975 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

58 Bà Th.S Nguyễn Thanh Huyền 1976 
Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân, 

phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

59 Bà ĐH Nguyễn Thị Huyền 1975 
Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh, xã 

An Khánh, thành phố Hà Nội 

60 Bà Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền 1977 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội 

61 Ông Th.S Vũ Duy Khôi 1981 
Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Đỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

62 Bà Th.S Lê Thị Lâm 1968 

Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Vân 

Hồ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

63 Bà ĐH Lê Thị Thanh Lâm 1979 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Minh, 

xã Nội Bài, thành phố Hà Nội 

64 Bà Th.S Trần Thị Hoàng Lâm 1976 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đô thị Việt 

Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội 
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TT 
Ông 

/bà 

Trình 

độ 
Họ và tên 

năm 

sinh 
Chức vụ, Đơn vị công tác 

65 Bà Th.S Nguyễn Thị Hoàng Lan 1976 

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Trường THCS 

Chu Văn An, phường Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

66 Bà Th.S Nguyễn Thị Tuyết Lan 1972 
Tổ phó tổ Toán - Lý, Trường THPT Xuân 

Đỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

67 Bà Th.S Trần Thị Phương Lan 1973 

Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn 

Đình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội 

68 Bà Th.S Lưu Thị Lập 1972 
Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - 

Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

69 Bà Th.S Nguyễn Thị Cẩm Linh 1979 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Giáp Bát, 

phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 

70 Bà ĐH Cao Thị Loan 1970 

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

71 Bà ĐH Lê Thị Thanh Lộc 1976 
Giáo viên Trường Tiểu học Phú Minh, xã 

Nội Bài, thành phố Hà Nội 

72 Bà ĐH Nguyễn Thị Cẩm Ly 1972 

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

73 Bà ĐH Đỗ Thị Hoàng Mai 1979 
Giáo viên Trường Tiểu học Nông nghiệp, 

xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

74 Bà Th.S Nguyễn Thị Tuyết Mai 1975 
Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình 

Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

75 Bà Th.S Phạm Tuyết Mai 1969 
Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - 

Hà Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

76 Bà ĐH Hoàng Thu Nga 1970 

Tổ trưởng tổ Văn Thể Mỹ Trường Tiểu 

học Nam Thành Công, phường Láng, 

thành phố Hà Nội 

77 Bà ĐH  Phạm Thị Kim Nga 1966 
Nguyên Hiệu trưởng Trường PTCS 

Nguyễn Đình Chiểu 

78 Bà ĐH Hà Thị Kim Ngân 1975 

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị 

Điểm - Hà Nội, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

79 Bà Th.S Nguyễn Thị Ngọc 1975 
Giáo viên Trường THCS Trưng Vương, xã 

Quang Minh, thành phố Hà Nội 

80 Bà ĐH Trần Bích Ngọc 1981 
Giáo viên Trường THCS Trâu Quỳ, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

81 Ông TS Trần Xuân Ngọc 1975 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - 

Điện lạnh Hà Nội 

82 Bà Th.S Đoàn Thị Kiều Oanh 1969 
Nguyên Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội 

83 Bà Th.S Phạm Thị Phúc 1971 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành 

Công, phường Láng, thành phố Hà Nội 
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84 Bà Th.S Doãn Thị Thanh Phương 1976 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, 

phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội 

85 Bà ĐH Nguyễn Thị Minh Phương 1969 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn 

An, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội 

86 Bà Th.S Văn Thị Thanh Phương 1980 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam 

Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

87 Ông Th.S Triệu Lê Quang 1979 

Tổ phó tổ Vật lý - Kỹ thuật, Trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội 

88 Bà ĐH Đồng Thị Quyên 1971 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

89 Bà TS Nguyễn Bội Quỳnh 1969 
Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

90 Bà ĐH Nguyễn Thị Như Quỳnh 1982 
Giáo viên Trường Tiểu học Phú Minh, xã 

Nội Bài, thành phố Hà Nội 

91 Bà Th.S Đỗ Thị Thanh Tâm 1969 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Mễ Trì, 

phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

92 Bà Th.S Nguyễn Phương Thanh 1980 

Tổ trưởng tổ Sinh - Thể chất - Quốc 

phòng, Trường THPT chuyên Chu Văn 

An, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

93 Bà ĐH Trần Thị Thanh 1969 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung 

A, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội 

94 Bà ĐH Vũ Thị Kim Thanh 1971 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10, 

phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

95 Bà PGS.TS Đào Thị Ái Thi 1963 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành 

Đô 

96 Bà ĐH Hoàng Thị Bích Thu 1972 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ái Mộ B, 

phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

97 Bà Th.S Phạm Thị Bích Thu 1972 
Tổ trưởng tổ Văn - Tin, Trường THPT Bất 

Bạt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

98 Ông ĐH Nguyễn Văn Thuần 1973 
Hiệu trưởng Trường THCS Văn Khê, xã 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 

99 Bà ĐH Tạ Thị Thuận 1971 
Hiệu trưởng Trường THCS Đại Thịnh, xã 

Quang Minh, thành phố Hà Nội 

100 Bà Th.S Nguyễn Thị Thương 1973 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thịnh Liệt, 

phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

101 Bà Th.S Hà Thị Diệu Thúy 1977 

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn 

Khuê, phường Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội 

102 Bà Th.S Ngô Thị Thúy 1974 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Mỗ, 

phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội 

103 Bà TS Nguyễn Thị Hồng Thúy 1971 
Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến, xã 

Xuân Mai, thành phố Hà Nội 
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104 Bà Th.S Đỗ Thị Thủy 1970 

Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn 

Đình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội 

105 Bà Th.S Hoàng Thanh Thủy 1969 

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố 

Hà Nội 

106  Bà Th.S Ngô Thị Bích Thủy 1976 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng 

A, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

107 Bà Th.S Nguyễn Bích Thủy 1973 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương 

Mai, phường Phương Liệt, thành phố Hà 

Nội 

108 Bà Th.S Nguyễn Thị Lệ Thủy 1971 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn, 

phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

109 Bà ĐH Nguyễn Thị Thu Thủy 1980 
Giáo viên Trường Tiểu học Bát Tràng, xã 

Bát Tràng, thành phố Hà Nội 

110 Bà Th.S Vũ Thị Ngọc Tình 1981 
Giáo viên Trường THPT Lưu Hoàng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

111 Ông ĐH Nguyễn Trọng Tuân 1976 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tuy Lai, 

xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội 

112 Ông Th.S Kiều Anh Tuấn 1974 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát, xã 

Phú Cát, thành phố Hà Nội 

113 Ông ĐH Nguyễn Bá Tuấn 1979 

Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị 

Điểm - Hà Nội, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

114 Bà Th.S Phạm Thị Hải Vân 1975 
Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ phường 

Bồ Đề, thành phố Hà Nội 

115 Bà Th.S Trịnh Hồng Vân 1980 

Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân 

Trung, phường Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

116 Bà Th.S Nguyễn Thị Vượng 1970 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch, 

phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

117 Bà TS Trần Thị Hải Yến 1970 

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - 

Hoàn Kiếm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội 

118 Bà Th.S Đặng Thị Yến 1975 
Hiệu trưởng Trường THPT Vân Nội, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

119 Bà Th.S Tô Hải Yến 1973 
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, 

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội 

Danh sách gồm 04 nhà giáo đề nghị xét Nhà giáo nhân dân và 119 nhà giáo 

dề nghị xét Nhà giáo ưu tú./. 
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